
1. Điều chỉnh thông tin thời khóa biểu của các lớp học phần sau: 

Mã LHP Học phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng đường 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

INT2210 4 
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật 
TS. Trần Quốc Long 5 4-5 301-G2 

TS. Trần Quốc Long 

TS. Tạ Việt Cường 
5 4-5 301-G2 CL 

INT2210 4 
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật 

TS. Trần Quốc Long 

CN. Vũ Duy Thanh 
2 1-2 PM202-G2 

TS. Trần Quốc Long 

CN. Nguyễn Hoàng 

Minh Công 

2 1-2 PM202-G2 1 

INT2210 4 
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật 
CN. Vũ Duy Thanh 2 3-4 PM202-G2 

ThS. Quách Công 

Hoàng 

ThS. Bùi Văn Vượng 

2 3-4 PM202-G2 2 

INT2210 4 
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật 
CN. Trần Trọng Duy 2 7-8 PM202-G2 

ThS. Hoàng Thị Ngọc 

Trang 
2 7-8 PM202-G2 3 

INT2210 4 
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật 

ThS. Quách Công 

Hoàng 
2 9-10 PM202-G2 

ThS. Hoàng Thị Ngọc 

Trang 
2 9-10 PM202-G2 4 

INT2210 5 
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật (học tuần từ 2-6) (TH) 

PGS.TS. Nguyễn Việt 

Hà 

CN. Đỗ Minh Khá 

2 10-12 PM304-G2 

PGS.TS. Nguyễn Việt 

Hà 

CN. Đỗ Minh Khá 

CN. Trần Trọng Duy 

2 10-12 PM304-G2 CL 

INT2210 5 
Cấu trúc dữ liệu và giải 

thuật (học tuần từ 2-6) (TH) 

PGS.TS. Nguyễn Việt 

Hà 

CN. Đỗ Minh Khá 

6 7-9 PM304-G2 

PGS.TS. Nguyễn Việt 

Hà 

CN. Đỗ Minh Khá 

CN. Trần Trọng Duy 

6 7-9 PM304-G2 CL 

PHI1002 23 Chủ nghĩa xã hội khoa học 
TS. Nguyễn Thị Thu 

Hường 
2 3-4 102-GĐ3 

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hường 
2 3-4 105-GĐ3 CL 

EET3013 1 
Công nghệ năng lượng 

Hydro và pin nhiên liệu 

TS. Nguyễn Thị Minh 

Hồng 
5 4-5 204-GĐ3 

TS. Nguyễn Thị Minh 

Hồng 
2 9-10 203-GĐ3 CL 

AGT3027 1 
Công nghệ lên men và phát 

triển sinh phẩm  

TS.Nguyễn Hữu 

Hoàng 

TS.Hà Thị Quyến 

2 3-5 301-GĐ2 
TS. Trịnh Thành 

Trung 

TS. Hà Thị Quyến 

2 3-5 301-GĐ2 CL 

AGT3027 1 

Công nghệ lên men và phát 

triển sinh phẩm  (học tuần 

6-10) 

TS.Nguyễn Hữu 

Hoàng 
3 7-12 404-406-E5 

TS. Trịnh Thành 

Trung 

TS. Hà Thị Quyến 

3 7-12 404-406-E5 1 

AGT3027 1 
Công nghệ lên men và phát 

triển sinh phẩm  (học tuần 
TS.Hà Thị Quyến 3 7-12 404-406-E5 

TS. Trịnh Thành 

Trung 
3 7-12 404-406-E5 2 



Mã LHP Học phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng đường 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

13-17) TS. Hà Thị Quyến 

INT2208E 20 Công nghệ phần mềm TS. Đặng Đức Hạnh 6 7-9 102-GĐ3 
TS. Vũ Thị Hồng 

Nhạn 
6 7-9 102-GĐ3 TA 

CTE2010 1 Cơ học đất TS. Nguyễn Văn Bắc 6 7-9 304-GĐ2 
TS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

TS. Nguyễn Văn Bắc 

6 7-9 304-GĐ2 CL 

CTE2010 1 Cơ học đất TS. Nguyễn Văn Bắc 2 9-10 416-VCH 
TS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

TS. Nguyễn Văn Bắc 

2 9-10 416-VCH 1 

CTE2010 1 Cơ học đất TS. Nguyễn Văn Bắc 2 7-8 503-VCH 
TS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

TS. Nguyễn Văn Bắc 

2 7-8 503-VCH 2 

CTE2010 2 Cơ học đất TS. Nguyễn Tiến Dũng 6 1-3 304-GĐ2 
TS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

TS. Nguyễn Văn Bắc 

6 1-3 304-GĐ2 CL 

CTE2010 2 Cơ học đất TS. Nguyễn Tiến Dũng 4 3-4 416-VCH 
TS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

TS. Nguyễn Văn Bắc 

4 1-2 416-VCH 1 

CTE2010 2 Cơ học đất TS. Nguyễn Tiến Dũng 4 5-6 503-VCH 
TS. Nguyễn Tiến 

Dũng 

TS. Nguyễn Văn Bắc 

4 8-9 503-VCH 2 

EMA3132 1 Điện tử công suất  
ThS. Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 
4 9-10 503-VCH 

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
4 9-10 504-VCH 1 

CTE4001 1 
Đồ án 1: Tính toán sức bền 

vật liệu và kết cấu 
PGS.TS. Đào Như Mai 4 7-10 3-G3 

PGS.TS. Đào Như 

Mai 

TS. Dương Tuấn 

Mạnh 

4 7-10 3-G3 CL 

MAT1042 3 Giải tích 2 TS. Vũ Thị Thùy Anh 3 3-4 106-GĐ3 TS. Trần Lê Hưng 3 3-4 106-GĐ3 CL 

INT3202 3 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 
ThS. Phạm Thị Quỳnh 

Trang 
2 4-5 PM305-G2 

ThS. Vũ Bá Duy 

CN. Nguyễn Thanh 

Bình 

2 4-5 PM305-G2 1 

INT3202 5 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu TS. Lê Hoàng Quỳnh 3 4-5 309-GĐ2 TS. Lê Hồng Hải 3 4-5 309-GĐ2 CL 

AER3003 1 Hệ thống đẩy TS. Nguyễn Thế Dũng 2 4-6 313-GĐ2 
TS. Nguyễn Thế Dũng 
ThS. Chu Hoàng 

Quân 

2 4-6 313-GĐ2 CL 



Mã LHP Học phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng đường 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

CTE2012 1 Kinh tế xây dựng 
TS. Đồng Xuân 

Trường 
3 4-6 107-GĐ3 

TS. Dương Tuấn 

Mạnh 
3 4-6 107-GĐ3 CL 

INT2204 3 
Lập trình hướng đối tượng 

(học tuần từ 7-11) (TH) 

ThS. Nguyễn Quang 

Minh 
6 7-9 PM304-G2 ThS. Vũ Quang Dũng 6 7-9 PM304-G2 CL 

EMA3129 20 

Lập trình nâng cao ứng 

dụng trong đo lường, điều 

khiển 

ThS. Nguyễn Quang 

Nhã 
2 1-2 PM304-G2 

ThS. Nguyễn Quang 

Nhã 
2 1-2 PM402-E5 1 

EMA3129 20 

Lập trình nâng cao ứng 

dụng trong đo lường, điều 

khiển 

ThS. Nguyễn Quang 

Nhã 
2 3-4 PM304-G2 

ThS. Nguyễn Quang 

Nhã 
2 3-4 PM402-E5 2 

EMA3129 21 

Lập trình nâng cao ứng 

dụng trong đo lường, điều 

khiển 

ThS. Nguyễn Quang 

Nhã 
2 11-12 PM207-G2 

ThS. Nguyễn Quang 

Nhã 
2 11-12 PM202-G2 2 

AIT2003 1 

Lập trình xử lý dữ liệu với 

Python (học tuần 12-15) 

(TH) 

ThS. Nguyễn Quang 

Minh 
2 10-12 PM304-G2 

TS. Trần Quốc Long 

CN. Vũ Duy Thanh 
2 10-12 PM304-G2 CL 

AIT2003 1 

Lập trình xử lý dữ liệu với 

Python (học tuần 12-15) 

(TH) 

TS. Trần Quốc Long 

CN. Nguyễn Văn Phi 
6 7-9 PM304-G2 

TS. Trần Quốc Long 

CN. Lê Quốc Anh 
6 7-9 PM304-G2 CL 

EMA2021 1 
Linh kiện bán dẫn và vi 

mạch 
ThS. Phạm Đình Tuân 7 7-8 206-GĐ3 ThS. Phạm Đình Tuân 7 10-11 206-GĐ3 CL 

EMA2013 1 
Lý thuyết điều khiển tự 

động 
TS. Trần Cường Hưng 4 9-10 PM208-G2 

ThS. Nguyễn Quang 

Nhã 
4 9-10 PM208-G2 1 

EMA2013 1 
Lý thuyết điều khiển tự 

động 
TS. Trần Cường Hưng 4 11-12 PM208-G2 

ThS. Nguyễn Quang 

Nhã 
4 11-12 PM208-G2 2 

ELT3212E 21 
Mạng truyền thông máy 

tính 1 

PGS.TS. Nguyễn Nam 

Hoàng 
5 1-3 102-GĐ3 

PGS.TS. Nguyễn 

Nam Hoàng 

TS. Lâm Sinh Công 

5 1-3 102-GĐ3 TA 

ELT3212E 21 
Mạng truyền thông máy 

tính 1 (học tuần 11,14) 

PGS.TS. Nguyễn Nam 

Hoàng 
6 7-12 202-G2 

PGS.TS. Nguyễn 

Nam Hoàng 

TS. Lâm Sinh Công 

6 7-12 202-G2 1 

ELT3212E 21 
Mạng truyền thông máy 

tính 1 (học tuần 12,15) 

PGS.TS. Nguyễn Nam 

Hoàng 
6 7-12 202-G2 

PGS.TS. Nguyễn 

Nam Hoàng 

TS. Lâm Sinh Công 

6 7-12 202-G2 2 

ELT3212E 21 Mạng truyền thông máy PGS.TS. Nguyễn Nam 6 7-12 202-G2 PGS.TS. Nguyễn 6 7-12 202-G2 3 



Mã LHP Học phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng đường 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

tính 1 (học tuần 13,16) Hoàng Nam Hoàng 

TS. Lâm Sinh Công 

EMA3033E 

20 

Mô phỏng và thiết kế hệ cơ 

điện tử  
TS. Trần Cường Hưng 3 3-4 PM208-G2 

TS. Trần Cường 

Hưng 

ThS. Nguyễn Quang 

Nhã 

3 3-4 PM208-G2 1 

EMA3033E 

20 

Mô phỏng và thiết kế hệ cơ 

điện tử  
TS. Trần Cường Hưng 3 5-6 PM208-G2 

TS. Trần Cường 

Hưng 

ThS. Nguyễn Quang 

Nhã 

3 5-6 PM208-G2 2 

CTE3001 2 Nền và móng TS. Nguyễn Văn Bắc 7 3-5 305-GĐ2 TS. Nguyễn Văn Bắc 7 3-5 309-GĐ2 CL 

INT1008 2 Nhập môn lập trình ThS. Vũ Minh Anh 4 1-2 303-GĐ2 ThS. Vũ Minh Anh 4 1-2 310-GĐ2 CL 

AER3008 1 
Phân tích dữ liệu không 

gian  (TH) 
TS. Hà Minh Cường 4 1-2 PM401-E5 

TS. Hà Minh Cường 

KS. Hoàng Tích Phúc 
4 1-2 PM401-E5 CL 

EMA3131 1 Thiết bị điện TS. Bùi Thanh Lâm 3 4-5 504-VCH ThS. Vũ Tuấn Anh 3 4-5 504-VCH CL 

EMA3131 1 Thiết bị điện TS. Bùi Thanh Lâm 6 11-12 1.1E3B ThS. Vũ Tuấn Anh 6 11-12 1.1E3B 1 

EMA3131 1 Thiết bị điện TS. Bùi Thanh Lâm 6 9-10 1.1E3B ThS. Vũ Tuấn Anh 6 9-10 1.1E3B 2 

EMA3131 1 Thiết bị điện TS. Bùi Thanh Lâm 6 7-8 1.1E3B ThS. Vũ Tuấn Anh 6 7-8 1.1E3B 3 

ELT3102 3 Thực tập điện tử tương tự 
ThS. Hoàng Bảo Anh 

CN. Đinh Bảo Minh 
5 7-11 209-G2 

TS. Nguyễn Đăng 

Phú 

CN. Đinh Bảo Minh 

5 7-11 209-G2 CL 

ELT3102 4 Thực tập điện tử tương tự 
TS. Nguyễn Đăng Phú 

ThS. Trần Thanh Hằng 
7 1-5 209-G2 

ThS. Hoàng Bảo Anh 

ThS. Trần Thanh 

Hằng 

7 1-5 209-G2 CL 

INT1050 1 Toán học rời rạc TS. Đỗ Đức Đông 7 3-6 301-G2 TS. Đặng Cao Cường 7 3-6 301-G2 CL 

PHI1006 6 Triết học Mác - Lênin TS. Nguyễn Thị Lan 3 1-3 301-G2 
TS. Nguyễn Thị Thu 

Hường 
3 1-3 301-G2 CL 

POL1001 1 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Hồ Viết Thanh 5 9-10 3-G3 
ThS. Lê Thu Nguyệt 

ThS. Nguyễn Quỳnh 

Nga 

5 9-10 3-G3 CL 

POL1001 2 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Hồ Viết Thanh 5 11-12 3-G3 
ThS. Lê Thu Nguyệt 

ThS. Nguyễn Quỳnh 

Nga 

5 11-12 3-G3 CL 

POL1001 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Hồ Viết Thanh 5 7-8 103-G2 ThS. Lê Thu Nguyệt 5 7-8 103-G2 CL 



Mã LHP Học phần 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh 

Nhóm 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng đường 
Giảng viên/Trợ giảng Thứ Tiết 

Giảng 

đường 

ThS. Nguyễn Quỳnh 

Nga 

POL1001 20 Tư tưởng Hồ Chí Minh 
TS. Nguyễn Thị Thu 

Hường 
2 1-2 102-GĐ3 

TS. Nguyễn Thị Thu 

Hường 
2 1-2 105-GĐ3 CL 

EPN2011 1 
Vật l ý các hiện tượng từ và 

ứng dụng 

TS. Nguyễn Thị Minh 

Hồng 
6 9-10 

PTN khoa 

VLKT&CNNN 

TS. Nguyễn Thị Minh 

Hồng 
6 9-10 306-GĐ2 1 

EPN2011 1 
Vật l ý các hiện tượng từ và 

ứng dụng 

TS. Nguyễn Thị Minh 

Hồng 
6 11-12 

PTN khoa 

VLKT&CNNN 

TS. Nguyễn Thị Minh 

Hồng 
6 11-12 306-GĐ2 2 

EPN2011 1 
Vật l ý các hiện tượng từ và 

ứng dụng 

TS. Nguyễn Thị Minh 

Hồng 
6 7-8 

PTN khoa 

VLKT&CNNN 

TS. Nguyễn Thị Minh 

Hồng 
6 7-8 306-GĐ2 3 

EPN1096 7 Vật lý đại cương 2 
TS. Nguyễn Huy Tiệp 

ThS. Nguyễn Đăng Cơ 
5 5-6 210-GĐ3 

TS. Nguyễn Huy Tiệp 

ThS. Nguyễn Đăng Cơ 
5 4-5 207-GĐ3 CL 

EPN1096 12 Vật lý đại cương 2 
TS. Hồ Thị Anh 

ThS. Vũ Nguyên Thức 
6 1-2 210-GĐ3 

TS. Hồ Thị Anh 

ThS. Vũ Nguyên Thức 
2 11-12 307-GĐ2 CL 

Ghi chú: Nội dung in đậm trong phần “TKB điều chỉnh” là thông tin được điều chỉnh so với TKB đã thông báo. 

 


